
ĐẠI HỌC HUẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2025 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2025

KẾT QUẢ
XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2025

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Điểm 
TC 1

Hạng 
BB

Điểm 
TC2

Điểm 
TC3

Diện 
ƯT

Điểm 
TC4

Tổng 
điểm

1. Ngành: Báo chí học

1 Phạm Phú Phước Châu 04/02/1997 Thành phố Huế Nam 7,0 * ** (-) 14

2 Đinh Thị Linh Chi 09/8/2001 Đà Nẵng Nữ 8,0 * ** (-) 16

3 Ngô Phú Giang 04/12/1981 Quảng Trị Nữ 7,0 * ** (-) 14

4 Nguyễn Thị Thúy Hiền 11/3/2002 Quảng Nam Nữ 10,0 * ** (-) 20

5 Lê Phan Thanh Thảo 16/02/1999 Gia Lai Nữ 7,0 * ** (-) 14

6 Lê Quốc Vũ 02/7/1996 Quảng Trị Nam 8,0 * ** (-) 16

2. Ngành: Công tác xã hội

7 Nguyễn Thị Lệ Hồng 13/6/1974 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

8 Trương Văn Thơm 17/01/1977 Quảng Nam Nam 7,0 * ** (-) 14

3. Ngành: Dân tộc học

9 Phạm Thị Thanh Viên 22/8/1998 Quảng Ngãi Nữ 7,0 * ** (-) 14

4. Ngành: Hóa học

10 Trần Xuân Nghĩa 14/7/2002 Thành phố Huế Nam 8,0 * ** (-) 16

11 Trần Thị Thương 05/10/1995 Bình Thuận Nữ 7,0 * ** (-) 14

5. Ngành: Khoa học máy tính

12 Hoàng Hà Quang Tùng 04/12/1999 Hà Nội Nam 7,0 * ** (-) 14

6. Ngành: Lịch sử Việt Nam

13 Nguyễn Phước An 21/7/1994 Vĩnh Long Nam 9,0 * ** (-) 18

7. Ngành: Quản lý an toàn sức khỏe và môi trường

14 Nguyễn Văn Chúng 01/8/1979 Thành phố Huế Nam 7,0 * ** (-) 14

15 Trần Minh Thạch 05/9/1994 Quảng Nam Nam 7,0 * ** (-) 14

16 Hồ Sỹ Triều 26/8/1995 Quảng Trị Nam 8,0 * ** (-) 16

17 Nguyễn Anh Tuấn 28/02/1996 Quảng Ngãi Nam 7,0 * ** (-) 14

8. Ngành: Quản lý công nghệ thông tin

18 Hoàng Quốc Đạt 03/8/1979 Quảng Bình Nam 7,0 * ** (-) 14
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19 Đoàn Văn Đôn 19/6/1989 Hà Nội Nam 7,0 * ** (-) 14

20 Lê Mạnh Hoàng 07/9/1995 Bình Định Nam 8,0 * ** (-) 16

21 Nguyễn Minh Thảo 19/11/1976 Bình Định Nam 7,0 * ** (-) 14

22 Nông Nguyễn Minh Thúy 02/3/1984 TP Hồ Chí Minh Nam 7,0 * ** (-) 14

23 Nguyễn Minh Thức 14/12/1986 Phú Yên Nam 7,0 * ** (-) 14

9. Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

24 Phạm Thị Liên Hoa 15/01/1980 Thành phố Huế Nữ 7,0 * ** (-) 14

25 Đặng Kim Hòa 20/5/1989 Quảng Ngãi Nam 7,0 * ** (-) 14

10. Ngành: Quản lý văn hóa

26 Cao Ngọc Hoàng Anh 03/10/1991 Thành phố Huế Nữ 7,0 * ** (-) 14

27 Trần Quang Diệu 13/01/1985 Thành phố Huế Nam 7,0 * ** (-) 14

28 Mai Thị Bình Giang 17/4/1982 Bình Định Nữ 7,0 * ** (-) 14

29 Ngô An Hạ 26/12/1977 TP Hồ Chí Minh Nam 7,0 * ** (-) 14

11. Ngành: Sinh học

30 Lê Quang Cường 20/02/1999 Quảng Nam Nam 9,0 * ** (-) 18

31 Đoàn Thị Thanh Nga 29/8/1990 Bình Định Nữ 7,5 * ** (-) 15

32 Nguyễn Thị Tâm 25/02/2000 Quảng Nam Nữ 9,0 * ** (-) 18

12. Ngành: Toán học

33 Hoàng Thị Chang 12/3/1996 Phú Yên Nữ 8,0 * ** (-) 16

34 Dương Thị Kiều Oanh 21/12/1992 Đồng Nai Nữ 9,0 * ** (-) 18

35 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 03/4/1997 Đà Nẵng Nữ 7,0 * ** (-) 14

36 Bùi Lê Anh Việt 01/01/1992 Quảng Ngãi Nam 7,0 * ** (-) 14

13. Ngành: Triết học

37 Võ Thanh Dũ 26/12/1992 Cần Thơ Nam 7,0 * ** (-) 14

38 Nguyễn Xuân Giang 08/9/1990 Hải Dương Nam 7,0 * ** (-) 14

39 Lương Văn Hùng 07/11/1976 Quảng Nam Nam 7,0 * ** (-) 14

40 Phạm Hồng Thúy 14/3/2000 Kiên Giang Nữ 7,0 * ** (-) 14

41 Trương Triệu Vỹ 28/9/2000 Quảng Ngãi Nam 7,0 * ** (-) 14

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Điểm 
TC 1

Hạng 
BB

Điểm 
TC2

Điểm 
TC3

Diện 
ƯT

Điểm 
TC4

Tổng 
điểm

1. Ngành: Giáo dục học

1 Nguyễn Thị Thùy Dương 22/9/1998 Quảng Trị Nữ 10,0 * ** (-) 20

2 Nguyễn Thị Kim Hà 01/8/1995 Sông Bé Nữ 8,0 * ** (-) 16
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3 Trần Thị Kim Huệ 21/7/2002 Quảng Bình Nữ 9,0 * ** (-) 18

4 Trần Thị Mỹ Huệ 09/5/2002 Gia Lai Nữ 10,0 * ** (-) 20

5 Vũ Trần Phương Huyền 07/6/2000 Đồng Nai Nữ 9,0 * ** (-) 18

6 Nguyễn Phương Lê Na 24/7/2002 Quảng Bình Nữ 10,0 * ** (-) 20

7 Hồng Ánh Ngọc 04/02/1993 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,5 * ** (-) 15

8 Lê Thị Phương Thanh 13/6/2002 Quảng Trị Nữ 8,0 * ** (-) 16

9 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/9/1994 Hà Tĩnh Nữ 8,0 * ** (-) 16

10 Lê Thị Kiều Trinh 23/6/2001 Thành phố Huế Nữ 7,0 * ** (-) 14

11 Trần Văn Tư 05/9/2002 Thành phố Huế Nam 7,0 * ** (-) 14

2. Ngành: Hệ thống thông tin

12 Lê Thị Thủy 03/02/1990 Thanh Hóa Nữ 8,0 * ** (-) 16

3. Ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Lịch sử

13 Phan Hữu Hoàn 17/6/1983 Thành phố Huế Nam 7,5 * ** (-) 15

14 Nguyễn Thanh Liêm 12/3/2002 Đăk Lăk Nam 8,0 * ** (-) 16

4. Ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học

15 Nguyễn Thị Linh Chi 27/12/1988 Thành phố Huế Nữ 9,0 * ** (-) 18

5. Ngành: Quản lý giáo dục

16 Nguyễn Hoàng Ân 17/11/1980 Bình Dương Nam 7,0 * ** (-) 14

17 Trần Thị Ngọc Anh 23/10/1997 Đồng Nai Nữ 7,0 * ** (-) 14

18 Phạm Thị Ngọc Bích 10/5/1998 Bình Dương Nữ 7,0 * ** (-) 14

19 Lê Vũ Ngọc Hân 12/12/1987 Bình Thuận Nữ 7,0 * ** (-) 14

20 Lê Tấn Hậu 04/3/1975 TP Hồ Chí Minh Nam 7,0 * ** (-) 14

21 Lưu Thị Liên 15/01/1982 Tây Ninh Nữ 7,0 * ** (-) 14

22 Lê Nhật Linh 09/5/1999 Cà Mau Nam 7,0 * ** (-) 14

23 La Huỳnh Phước 06/6/1992 Long An Nữ 7,0 * ** (-) 14

24 Nguyễn Thị Phượng 09/8/1986 Thanh Hoá Nữ 7,0 * ** (-) 14

25 Châu Thị Hồng Sương 05/10/1986 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

26 Nguyễn Nhật Kim Thanh 26/10/1991 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

27 Huỳnh Văn Trí 02/02/1997 Khánh Hoà Nam 7,0 * ** (-) 14

28 Trần Thanh Vũ Tùng 14/12/1988 TP Hồ Chí Minh Nam 7,0 * ** (-) 14

29 Giang Thu Vân 13/6/1982 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

30 Phạm Vũ Thuỳ Vân 28/11/1991 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

6. Ngành: Tâm lý học

31 Đỗ Trần Ngọc Anh 13/12/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 7,0 * ** (-) 14

32 Hồ Ngọc Hoàng Anh 07/01/1983 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

33 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15/8/1977 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

34 Phạm Mai Anh 09/11/2001 Khánh Hòa Nữ 8,0 * ** (-) 16

35 Nguyễn Thị Hân 10/9/1985 Bình Định Nữ 7,0 * ** (-) 14
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36 Nguyễn Khánh Hiền 15/12/1992 Nam Định Nữ 7,0 * ** (-) 14

37 Phạm Thị Hiền 07/7/1993 Thái Bình Nữ 7,0 * ** (-) 14

38 Võ Thế Hiệp 16/7/1988 Khánh Hoà Nam 7,0 * ** (-) 14

39 Trần Minh Hoàng 18/3/1993 Cần Thơ Nam 7,0 * ** (-) 14

40 Hồ Thị Diễm Hương 02/01/1995 Bình Thuận Nữ 7,0 * ** (-) 14

41 Lê Thị Thu Huyền 17/3/1983 Đồng Nai Nữ 7,0 * ** (-) 14

42 Đoàn Văn Kiệt 25/11/2002 Thành phố Huế Nam 9,0 * ** (-) 18

43 Phạm Thị Xuân Kiều 17/3/1983 Tây Ninh Nữ 7,0 * ** (-) 14

44 Lương Bách Kim 01/11/1982 Quảng Nam Nữ 7,0 * ** (-) 14

45 Lê Thị Ngọc Lan 07/4/1988 Bến Tre Nữ 7,0 * ** (-) 14

46 Lê Thị Lập 09/8/1988 Bình Thuận Nữ 7,0 * ** (-) 14

47 Lý Đàm Mai Linh 30/7/1979 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

48 Phùng Thị Thuỳ Linh 02/02/1993 Hà Nội Nữ 7,0 * ** (-) 14

49 Thái Trúc Linh 07/9/1989 Tây Ninh Nữ 7,0 * ** (-) 14

50 Trảo Thị Lộc 25/3/1985 Bình Định Nữ 7,0 * ** (-) 14

51 Phạm Hoàng Long 01/01/1997 TP Hồ Chí Minh Nam 7,0 * ** (-) 14

52 Nguyễn Văn Minh 20/8/1966 Long An Nam 9,0 * ** (-) 18

53 Phạm Bích Ngọc 11/10/1995 Cà Mau Nữ 7,0 * ** (-) 14

54 Phan Thị Bích Ngọc 17/9/1978 Bình Định Nữ 7,0 * ** (-) 14

55 Trần Thị Minh Ngọc 13/6/1995 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

56 Bành Nguyệt Nhi 11/3/1993 An Giang Nữ 8,0 * ** (-) 16

57 Lê Thị Hồng Nhung 13/10/1982 Đồng Tháp Nữ 7,0 * ** (-) 14

58 Vũ Thị Hồng Nhung 13/11/1992 Sơn La Nữ 7,0 * ** (-) 14

59 Nguyễn Thanh Phong 11/9/1998 Đồng Tháp Nam 8,0 * ** (-) 16

60 Lê Thị Mai Phương 09/4/1989 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

61 Phạm Quốc 24/8/2002 Thừa Thiên Huế Nam 9,0 * ** (-) 18

62 Nguyễn Cẩm Tài 01/5/1992 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

63 Nguyễn Thị Đan Tâm 04/6/1983 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

64 Huỳnh Minh Thắng 24/11/1989 Đăk Lăk Nam 7,0 * ** (-) 14

65 Lâm Hoàng Thành 28/7/1991 Tây Ninh Nam 7,0 * ** (-) 14

66 Nguyễn Văn Thượng 30/5/1982 Đồng Tháp Nam 7,0 * ** (-) 14

67 Nguyễn Thị Thuý 01/8/1994 Quảng Trị Nữ 10,0 * ** (-) 20

68 Vũ Thị Thuỷ 19/7/1993 Đắk Nông Nữ 8,0 * ** (-) 16

69 Phạm Ngọc Toản 15/4/1981 Đồng Nai Nam 7,0 * ** (-) 14

70 Ngô Thị Bảo Trân 10/7/1990 Gia Lai Nữ 7,0 * ** (-) 14

71 Phạm Thị Thu Trinh 17/12/1997 Long An Nữ 7,0 * ** (-) 14

72 Nguyễn Cẩm Vân 15/10/1988 Hà Nội Nữ 7,0 * ** (-) 14
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73 Nguyễn Huỳnh An Vi 10/11/1979 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

74 Ngô Bạch Yến 15/02/1983 TP Hồ Chí Minh Nữ 7,0 * ** (-) 14

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Điểm 
TC 1

Hạng 
BB

Điểm 
TC 2

Điểm 
TC3

Diện 
ƯT

Điểm 
TC4

Tổng 
điểm

1. Ngành: Luật kinh tế

1 Nguyễn Thị Vân Anh 03/12/2002 Đăk Lăk Nữ 8,0 * ** (-) 16

2 Nguyễn Ngọc Minh Hằng 07/5/2002 Thành phố Huế Nữ 8,0 * ** (-) 16

3 Phạm Thị Hiền 25/3/1995 Nghệ An Nữ 8,0 * ** (-) 16

4 Trần Thị Hương 14/12/1999 Quảng Trị Nữ 8,0 * ** (-) 16

5 Vũ Xuân Huy 16/01/2001 Kon Tum Nam 8,0 * ** (-) 16

6 Phan Khánh Linh 01/01/2000 Thành phố Huế Nữ 8,0 * ** (-) 16

7 Hoàng Thị Thảo Nguyên 19/3/2001 Quảng Bình Nữ 10,0 * ** (-) 20

8 Lê Thị Minh Thi 05/10/2002 Thành phố Huế Nữ 9,0 * ** (-) 18

9 Đinh Hồng Tiếng 08/02/1975 Thanh Hóa Nam 8,0 * ** (-) 16

10 Nguyễn Thị Thu Vân 21/7/2001 Khánh Hoà Nữ 9,0 * ** (-) 18

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Điểm 
TC 1

Hạng 
BB

Điểm 
TC 2

Điểm 
TC 3

Diện 
ƯT

Điểm 
TC 4

Tổng 
điểm

1. Ngành: Quản trị kinh doanh

1 Trương Hữu Khánh Dương 05/7/2003 Thành phố Huế Nam 8,0 * ** (-) 16

2 Trần Nguyễn Linh Nhi 19/7/2003 Quảng Trị Nữ 8,0 * ** (-) 16

3 Nguyễn Như Quỳnh 02/8/2002 Quảng Bình Nữ 8,0 * ** (-) 16

4 Nguyễn Đình Thịnh 18/9/1973 Thành phố Huế Nam 7,5 * ** (-) 15

2. Ngành: Quản lý kinh tế

5 Phan Mậu Anh Bình 29/10/2003 Hà Tĩnh Nam 9,0 * ** (-) 18

6 Nguyễn Huy Thùy Dương 18/5/1998 Thành phố Huế Nữ 10,0 * ** (-) 20

7 Đỗ Thị Ngọc Hà 06/4/1980 Quảng Bình Nữ 7,5 * ** (-) 15

8 Hoàng Nhân Hiếu 19/6/2002 Thành phố Huế Nam 8,0 * ** (-) 16

9 Đoàn Trần Phương Nhi 26/6/2003 Thành phố Huế Nữ 10,0 * ** (-) 20

10 Phạm Thị Phương Nhiên 05/11/2003 Quảng Bình Nữ 10,0 * ** (-) 20

11 Đoàn Nguyễn Xuân Quyền 06/12/2001 Quảng Bình Nam 8,0 * ** (-) 16

12 Võ Khánh Quỳnh 09/01/2003 Thành phố Huế Nữ 8,0 * ** (-) 16
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13 Hồ Thị Phương Thảo 07/01/1992 Đăk Nông Nữ 8,0 * ** (-) 16

3. Ngành: Công nghệ tài chính

14 Trần Minh Thy 18/12/1999 Thành phố Huế Nữ 9,0 * ** (-) 18

15 Hồ Phước Đạt 05/10/2000 Thành phố Huế Nam 8,0 * ** (-) 16

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỒNG LÂM

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Điểm 
TC 1

Hạng 
BB

Điểm 
TC 2

Điểm 
TC 3

Diện 
ƯT

Điểm 
TC 4

Tổng 
điểm

1. Ngành: Quản lý đất đai

1 Hồng Khắc Đông 13/11/1983 Thành phố Huế Nam 7,5 * ** (-) 15

2 Trần Võ Hạnh Đức 26/9/2002 Quảng Bình Nam 10,0 * ** (-) 20

3 Vũ Duy Hiếu 10/02/1984 Nam Định Nam 10,0 * ** (-) 20

4 Nguyễn Thị Hồng 07/11/2002 Thành phố Huế Nữ 9,0 * ** (-) 18

5 Hoàng Thị Thanh Huyền 23/10/2002 Thành phố Huế Nữ 7,0 * ** (-) 14

6 Lê Minh Quân 28/5/2002 Thành phố Huế Nam 9,0 * ** (-) 18

7 Nguyễn Xuân Vinh 24/6/1990 Quảng Nam Nam 7,0 * ** (-) 14

8 Võ Xuân Vương 25/01/1990 Bình Định Nam 7,0 * ** (-) 14

2. Ngành: Nuôi trồng thủy sản

9 Trần Quang Chánh 22/12/1991 Thành phố Huế Nam 7,0 * ** (-) 14

10 Nguyễn Xuân Dũng 20/01/1990 Quảng Nam Nam 7,0 * ** (-) 14

11 Nguyễn Thị Kim Huệ 10/02/1994 Thành phố Huế Nữ 7,0 * ** (-) 14

12 Hoàng Thị Thu Thảo 13/12/2002 Thành phố Huế Nữ 7,0 * ** (-) 14

3. Ngành: Kỹ thuật cơ khí

13 Ngô Thanh Long 03/12/1981 Quảng Ngãi Nam 7,0 * ** (-) 14

14 Trần Tôn Tẩn 11/12/1981 Quảng Ngãi Nam 7,0 * ** (-) 14

4. Ngành: Thú y

15 Nguyễn Thanh Bình 04/5/1990 Tiền Giang Nam 8,0 * ** (-) 16

16 Đặng Ngọc Phước 14/01/1998 Quảng Nam Nam 9,0 * ** (-) 18

17 Nguyễn Hữu Phương 06/12/1992 Hải Dương Nam 7,0 3:1 4 ** (-) 18

5. Ngành: Lâm học

18 Nguyễn Văn Chín Chín 25/6/1999 Quảng Nam Nam 9,0 4:2 6 ** (-) 24

6. Ngành: Phát triển nông thôn

19 Hoàng Đức Đạt 10/9/1993 Thành phố Huế Nam 7,0 * ** (-) 14
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VI. TRƯỜNG DU LỊCH

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Điểm 
TC1

Hạng 
BB

Điểm 
TC2

Điểm 
TC3

Diện 
ƯT

Điểm 
TC4

Tổng 
điểm

1. Ngành: Du lịch

1 Nguyễn Thị Bích Hà 01/11/2002 Quảng Ngãi Nữ 9,0 * ** (-) 18

2 Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/11/1986 Kiên Giang Nữ 8,0 * ** (-) 16

3 Lê Trần Hồng Ngọc 16/10/1994 Quảng Trị Nữ 7,0 * ** (-) 14

4 Nguyễn Đình Thanh 11/02/1977 Hải Phòng Nam 7,0 4:2 6 ** (-) 20

5 Quách Thị Hạnh Trang 21/10/1985 Thành phố Huế Nữ 7,0 * ** (-) 14

6 Nguyễn Viết Tài 29/12/1999 Thành phố Huế Nam 8,0 * ** (-) 16

Danh sách có: 165 thí sinh./.

Ghi chú: TM. HỘI ĐỒNG
  * Thí sinh không có bài báo, hoặc bài báo không đủ điều kiện cộng điểm CHỦ TỊCH

  ** Thí sinh thuộc các đơn vị đào tạo không tổ chức kỳ thi phụ.

  (-) Thí sinh không thuộc diện ưu tiên.

  (*) Tổng điểm xét tuyển đư  ợc tính theo công thức: 

        điểm TC 1 x 2 + điểm TC 2 + điểm TC3 + điểm TC 4

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Lợi
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